
  ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ HÀ CHÂU                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /TB- UBND                                Hà Châu, ngày      tháng  10  năm 2024 

 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT  

Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo,  

hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 09/9/2024 của UBND huyện 

Hà Trung về việc Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 

năm 2024;  

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 12/09/2024 của UBDN xã Hà 

Châu về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nông nghiệp, lâm nghiệp và 

diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2024. 

 Sau thời gian các đơn vị thôn, tổ rà soát tổ chức rà soát, vận động về việc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024. 

Căn cứ kết quả họp Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã 

ngày 20/10/2024. 

UBND xã Hà Châu thông báo niêm yết kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2024 cụ thể như sau: 

1. Tổng số hộ nghèo toàn xã: 36 hộ, số khẩu là 50 khẩu 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Tổng số hộ cận nghèo: 82 hộ, số khẩu là 206 

                                     (Có danh sách kèm theo) 

3. Tổng số hộ thoát hộ nghèo năm 2024 là: 2 hộ, số khẩu là 05 khẩu 

(Có danh sách kèm theo) 

4. Tổng số hộ thoát hộ cận nghèo năm 2020 là: 5 hộ, số khẩu là 15 khẩu 

(Có danh sách kèm theo) 

Thời gian niêm yết: 3 ngày: Từ ngày 23-25/10/2024 

Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã, tại nhà văn hóa các thôn, trên hệ thống 

loa truyền thanh xã. 

UBND xã thông báo niêm yết kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2024 để nhân dân biết. Nếu có ý kiến thắc mắc 

gặp đồng chí Công chức văn hóa - xã hội để được tổng hợp và giải quyết./. 
 

Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH                         
- Đài truyền thanh (T/b);  

- 8 thôn (T/b);                                
- Lưu: VT,VHXH.                                                                                                              

 

 
                   Hoàng Văn Thanh 

 

 



NIÊM YẾT DANH SÁCH HỘ NGHÈO RÀ SOÁT NĂM 2024 

    
STT Họ và tên chủ hộ 

Ngày tháng năm 

sinh 
Thôn 

1 Trương Thị Gằn 01/01/1953 Thạch Lễ 

2 Lê Thị Miêu 09/09/1951 Thạch Lễ 

3 Nguyễn Thị Tho 01/04/1930 Thạch Lễ 

4 Lê Thị Tý 20/02/1944 Thạch Lễ 

5 Nguyễn Thị Lạng 12/11/1928 Thạch Lễ 

6 Lê Thị Thuần 01/07/1952 Thạch Lễ 

7 Nguyễn Thị Thơm 08/06/1990 Thạch Lễ 

8 Nguyễn Thị Vấn 19/02/1957 Thạch Lễ 

9 Trịnh Thị Chung 04/10/1956 Ngọc Chuế 1 

10 Đinh Thị Hoãn 10/04/1958 Ngọc Chuế 1 

11 Vũ Thị Nghiêm 08/03/1962 Ngọc Chuế 1 

12 Trình Thị Ngà 17/06/1959 Ngọc Chuế 2 

13 Trình Thị Quý 15/08/1948 Ngọc Chuế 2 

14 Lê Văn Lân 09/04/1981 Ngọc Chuế 2 

15 Phạm Thị Phượng 01/01/1945 Nga Đông 

16 Hoàng Thị Quất 12/11/1950 Nga Đông 

17 Phạm Thị Nguyệt 16/03/1958 Nga Đông 

18 Lê Thị Vận 10/05/1952 Nga Đông 

19 Phạm Thị Thưng 10/09/1957 Nga Đông 

20 Phạm Sỹ Được 08/04/1975 Nga Đông 

21 Lê Thị Xuyên 30/10/1956 Nga Đông 

22 Lê Thị Hằng 01/05/1956 Nga Trung 

23 Lê Thị Huệ 30/06/1983 Nga Trung 

24 Hoàng Thị Liên 03/04/1962 Nga Trung 

25 Hoàng Thị Tôn 12/03/1955 Minh Hòa 

26 Nguyễn Thị An 16/09/1948 Minh Hòa 

27 Phạm Thị Oanh 15/07/1970 Minh Hòa 

28 Phạm Thị Cảnh 01/01/1934 Minh Hòa 

29 Phạm Thị Dựng 15/07/1949 Minh Hòa 

30 Phạm Thị Thứ 10/03/1931 Minh Hòa 

31 Hoàng Thị Hằng 09/02/1960 Minh Hòa 

32 Nguyễn Thị Tâm 23/08/1964 Nga Nam 

33 Nguyễn Tất Nhiệm 15/02/1964 Nga Nam 

34 Hoàng Thị Khang 15/08/1949 Nga Nam 

35 Lê Thị Quy 06/05/1968 Nga Nam 

36 Phạm Thị Vân 24/10/1992 Núi Nga 

 

 

 

 

 



NIÊM YẾT DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO RÀ SOÁT NĂM 2024 

    
STT Họ và tên chủ hộ 

Ngày tháng năm 

sinh 
Thôn 

1 Hoàng Văn Thiềng 09/10/1956 Thạch Lễ 

2 Nguyễn Công Sự 27/02/1948 Thạch Lễ 

3 Nguyễn Thị Trì 01/01/1940 Thạch Lễ 

4 Tống Thị Hoan 28/03/1961 Thạch Lễ 

5 Trình Đức Hiệp 02/11/1989 Ngọc Chuế 1 

6 Hoàng Văn Hòa 16/03/1960 Ngọc Chuế 1 

7 Trình Thị Thoa 24/12/1971 Ngọc Chuế 1 

8 Lê Văn Kính 01/01/1955 Ngọc Chuế 1 

9 Nguyễn Đình Biếc 13/01/1958 Ngọc Chuế 1 

10 Trình Văn Thỉnh 13/09/1985 Ngọc Chuế 1 

11 Ngô Thị Thiệu 26/09/1948 Ngọc Chuế 1 

12 Hoàng Thị Ngà 20/01/1953 Ngọc Chuế 1 

13 Trình Thị Phê 09/11/1958 Ngọc Chuế 1 

14 Lê Viết Giao 07/06/1964 Ngọc Chuế 1 

15 Trình Văn Thiện 23/09/1981 Ngọc Chuế 1 

16 Trình Ngọc Bích 20/01/1977 Ngọc Chuế 1 

17 Vũ Thông Tri 20/03/1967 Ngọc Chuế 1 

18 Vũ Thị Châm 10/20/1970 Ngọc Chuế 1 

19 Trình Thị Thái 6/18/1963 Ngọc Chuế 1 

20 Vũ Xuân Bản 03/02/1947 Ngọc Chuế 2 

21 Trình Thị Huệ 27/12/1965 Ngọc Chuế 2 

22 Lê Viết Căn 15/02/1950 Ngọc Chuế 2 

23 Lê Thị Tỵ 21/12/1954 Ngọc Chuế 2 

24 Phạm Thị Phương 15/05/1971 Ngọc Chuế 2 

25 Trình Thị Nga 01/01/1938 Ngọc Chuế 2 

26 Nguyễn Văn Sang 14/01/1969 Ngọc Chuế 2 

27 Trình Thị Kim Dung 11/01/1989 Ngọc Chuế 2 

28 Phạm Trung Mạnh 02/01/1991 Ngọc Chuế 2 

29 Vũ Thị Tâm 30/08/1977 Ngọc Chuế 2 

30 Hoàng Thị Hà 13/09/1997 Ngọc Chuế 2 

31 Phạm Anh Tuấn 17/11/1975 Nga Đông 

32 Hoàng Thị Doãn 20/01/1953 Nga Đông 

33 Đỗ Thị Lan 20/05/1990 Nga Đông 

34 Phạm Trắc Luân 10/05/1945 Nga Đông 

35 Phạm Thị Lâm 05/04/1956 Nga Đông 

36 Hoàng Thị Chinh 19/04/1959 Nga Đông 

37 Nguyễn Thị Thúy 13/05/1983 Nga Đông 

38 Phạm Trắc Cù 25/12/1973 Nga Đông 

39 Nguyễn Xuân Thu 01/05/1965 Nga Đông 

40 Hoàng Thị Sơn 25/05/1958 Nga Đông 

41 Lê Thị Lụa 12/02/1950 Nga Trung 



42 Mai Thị Quyến 08/06/1977 Nga Trung 

43 Lê Thị Niêm 01/01/1947 Nga Trung 

44 Hoàng Hữu Kỳ 23/09/1960 Nga Trung 

45 Nguyễn Thị Tẻo 13/07/1944 Nga Trung 

46 Lê Viết Tiệp 28/08/1966 Nga Trung 

47 Nguyễn Hoàng Khuyên 06/04/1972 Nga Trung 

48 Hoàng Thị Lợi 08/09/1962 Nga Trung 

49 Nguyễn Thị Cải 22/10/1958 Nga Trung 

50 Phạm Thị Tuyết 27/05/1965 Nga Trung 

51 Hoàng Hữu Cộng 01/09/1949 Nga Trung 

52 Nguyễn Thị Hòa 25/04/1958 Nga Trung 

53 Hoàng Minh Dũng 03/10/1989 Nga Trung 

54 Nguyễn Tất Trị 2/19/1959 Nga Trung 

55 Lê Xuân Sắc 15/02/1949 Minh Hòa 

56 Hoàng Thị Hoa 02/02/1963 Minh Hòa 

57 Phạm Thị Xuân 12/02/1963 Minh Hòa 

58 Hoàng Hữu Thiều 07/10/1961 Minh Hòa 

59 Trịnh Thị Lan 15/03/1946 Minh Hòa 

60 Phạm Văn Keng 03/02/1937 Minh Hòa 

61 Phạm Thị Huân 15/01/1951 Minh Hòa 

62 Phạm Thị Liên 24/09/1949 Minh Hòa 

63 Hoàng Thị Nga 10/07/1965 Minh Hòa 

64 Hoàng Thị Bồi 02/02/1958 Minh Hòa 

65 Phạm Thị Thuyết 16/01/1959 Minh Hòa 

66 Phạm Đăng Thành 01/03/1964 Minh Hòa 

67 Lê Thị Nga 15/12/1967 Nga Nam 

68 Vũ Thị Năm 06/02/1958 Nga Nam 

69 Mai Thị Hương 15/06/1948 Nga Nam 

70 Phạm Ngọc Nam 18/06/1947 Nga Nam 

71 Nguyễn Thị Chiên 06/12/1947 Nga Nam 

72 Phạm Thị Canh 04/10/1939 Nga Nam 

73 Phạm Đăng Cẩn 10/07/1945 Nga Nam 

74 Phạm Thị Nga 03/03/1956 Nga Nam 

75 Mai Thị Len 25/10/1953 Nga Nam 

76 Lê Hữu Thơm 20/05/1962 Nga Nam 

77 Hoàng Hữu Chư 20/01/1949 Nga Nam 

78 Lê Thành Sơn 20/11/1970 Nga Nam 

79 Trịnh Thị Đương 12/02/1994 Nga Nam 

80 Lê Viết Tỵ 08/04/1966 Nga Nam 

81 Lê Thị Hiền 18/05/1978 Núi Nga 

82 Lê Văn Hiến 01/01/1968 Núi Nga 

 

 

 

 



NIÊM YẾT DANH SÁCH THOÁT HỘ NGHÈO RÀ SOÁT NĂM 2024 

    

 

STT 
Họ và tên chủ 

hộ 

Ngày tháng năm 

sinh 
Thôn 

Ghi chú 

1 Trình Thị Độ 10/03/1954 Ngọc Chuế 1  

2 Hoàng Thị Hà 13/09/1997 Ngọc Chuế 2 N-CN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIÊM YẾT DANH SÁCH THOÁT HỘ CẬN NGHÈO RÀ SOÁT NĂM 2024 

    

 

STT 
Họ và tên chủ 

hộ 

Ngày tháng năm 

sinh 
Thôn 

Ghi chú 

1 Phạm Thị Hân 10/12/1946 Nga Đông  

2 Phạm Thị Lan 15/01/1981 Nga Trung  

3 Lê Thị Dung 17/04/1984 Nga Nam  

4 Phạm Thị Ké 02/02/1940 Núi Nga  

5 Lê Thị Hằng 01/12/1984 Núi Nga  
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